
HỌ BÙI TRÀNG DUỆ SO_DO_NGHIA_TRANG

Người vẽ & cập nhật: Bùi Quốc Thắng 1

SƠ
ĐỒ N .
T

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh
Năm
mất
Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thụy /
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Tổng: 118 Vô danh: 24 Nhánh 1: 41 Nhánh 2: 39 Nhánh 3: 13 Chưa rõ: 1

A B

THỦY TỔ
B Ù I  T H I Ê N  X U Â N

1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Ông Tổ cô Tổ cô Tổ cô Tổ khảo Tổ tỷ Chi tổ Cụ Cụ

NGUYỄN
VĂN NGỌC

BÙI VĂN
XUÂN Vô danh BÙI THỊ

KHUYẾN
BÙI THỊ

KHUYÊN BÙI THỊ ĐỎ BÙI VĂN TÝ PHẠM THỊ
KHAY

TRẦN THỊ
CỎN

TỔ NGÀNH
TRƯỞNG

TỔ NGÀNH
TRƯỞNG

NGUYỄN
THỊ MIÊN Vô danh BÙI VĂN

TUYỀN

16 Trần Phú,
HP

09/5/2005
(76 tuổi)

24/3/2006
Bính Tuất 18/07 16/05 16/05 17/04 13/06 13/11 25/12 14/04

Trống N2 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N1 N1 N1 Trống N1

2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Cụ Cụ Ông Cao tổ khảo Tổ tỷ Tổ khảo Chi tổ Cụ Cụ bà Cụ ông Cụ

BÙI VĂN
HẢI

VŨ THỊ
NGUYỆT

BÙI ĐẶNG
GIA KHÁNH

BÙI VĂN
CHIÊN Vô danh BÙI ĐÌNH

TƯ
ĐỖ THỊ
TRỊNH

BÙI VĂN
THẠC

BÙI THIÊN
NGÂN

BÙI VĂN
NHĨ Vô danh LÊ THỊ CHỢ BÙI VĂN

KHỊT
BÙI VĂN

THẬN
ĐỒNG THỊ

LIỀN

Trung Tín

1935 1941 1936 1915 1913

25/6/2010
Canh Dần

17/6/2025
(03/06 Ất Tỵ)

01/11/2018
(24/9 Mậu

Tuất)

02/2 Giáp
Tuất

1994 (59T)
14/08 03/04 08/3 12/11 26/1 14/10 17/12

1939 (26/2
Kỷ Mão

24T)

1955 (27/12
Ất Mùi 42T)

N1 N1 N1 Trống N1 N2 N2 N2 N3 N1 N3 N3 N1 N1

3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Ông Cụ Ông Cụ Cụ Tổ tỷ Tổ khảo Tổ tỷ Cụ Cụ Tổ khảo Tổ tỷ Ông

BÙI VĂN
LỢI

TRẦN THỊ
KHIẾU

BÙI VĂN
PHONG

NGUYỄN
THỊ TẠN

BÙI VĂN
TRƯỞNG

NGUYỄN
THỊ GIỮA

BÙI VĂN
SUNG

NGUYỄN
THỊ TỰA Vô danh NGUYỄN

THỊ VÒ

NGUYỄN
THỊ

VƯỜNG

BÙI VĂN
VIỆT

NGUYỄN
THỊ SÁNH

BÙI VĂN
TRẠO

1953 22/10/1931 1934 1930

23/10/2019
Kỷ Hợi (67T)

18/07/2021
(9/6 Tân Sửu

- 91T)
22/08/2005 18/3 02/4 20/2 29/1 20/11 9/4 5/1

26/2/1964
(14/1 Giáp
Thìn 35T)

Trống N2 N1 Trống N2 N3 N3 N2 N2 N2 N1 N3 N2 N2 N1

4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Ông Cụ Cụ Cụ Cụ bà Ông Ông Cụ bà

BÙI VĂN
THUẬN Vô danh Vô danh Vô danh Vô danh LÊ THỊ BAN BÙI VĂN

THỨC
BÙI VĂN

ĐẤU
NGUYỄN
THỊ PHẬN

BÙI VĂN
CHỬ

BÙI VĂN
HÁCH Vô danh TRẦN THỊ

VY Vô danh

16/09/1942

21/01/2025
(22/12 Giáp
Thìn - 84T)

02/12/1962
60T 17/7 1/1 18/5 21/10 26/1 18/9 (1935

22T)

Trống N2 N2 N3 N3 N1 N1 N1 N2

67 51

9 5

9 6

8 6

7 7

118



HỌ BÙI TRÀNG DUỆ SO_DO_NGHIA_TRANG

Người vẽ & cập nhật: Bùi Quốc Thắng 2

SƠ
ĐỒ N .
T

Tổng: 118 Vô danh: 24 Nhánh 1: 41 Nhánh 2: 39 Nhánh 3: 13 Chưa rõ: 1

A B

THỦY TỔ
B Ù I  T H I Ê N  X U Â N

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh
Năm
mất
Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

LỐI
VÀO

5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Cụ Cụ Tổ tỷ Tổ khảo Bà Cụ bà

Vô danh Vô danh Vô danh Vô danh Vô danh Vô danh TRẦN THỊ
HỨA

BÙI VĂN
BẺO Vô danh LÊ THỊ HỚP Vô danh BÙI VĂN

CẬP Vô danh Vô danh Vô danh
NGUYỄN

THỊ
CHUYÊN

TRẦN THỊ
NGHĨA Vô danh

1910 1907 1916

19/4/1967
(10/3 Đinh
Mùi 58T)

29/1/1969
(12/12 Mậu
Thân 63T)

12/1 9/5/1993(18/
3 Quý Dậu)

18/6 (1944
42T)

3 ngôi liền 3 ngôi liền 3 ngôi liền N1 N1 N2 N2 N2 N2

6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Ông Bà Chú Cô Cụ Ông Cụ ông Cụ bà Cụ Bà Ông Bà Cụ Cụ

BÙI THỊ TÂN ĐỖ VĂN
LĂNG BÙI THỊ NÂY BÙI VĂN

KHIÊM

BÙI THỊ
VIÊN

(Chuỗn)

BÙI VĂN
ĐỨC

NGUYỄN
THỊ NĂM

BÙI VĂN
MAI

BÙI VĂN
SÁCH

ĐỒNG THỊ
RUM

BÙI VĂN
HIẾU LÊ THỊ CỚI BÙI VĂN

CHUYÊN
LÊ THỊ
THÂN

BÙI VĂN
TRUNG

BÙI VĂN
LÀNH

1947 1942 1937 1933 1930 1927

7/9 Quý Dậu 25/6
(1950 32T)

24/124/1999
(17/11 Kỷ
Mão 86T)

27/10/1972 21/11 1991 22/11 (1972) 22/8 (1974) 01/1/1975
(75T)

19/07/1982
(70T)

1987 (4/1
Đinh Mão)

3/5/1989
(28/3 Kỷ Tỵ

53T)

6/3/2013
(25/1 Quý
Tỵ 81T)

10/12 ÂL
(2006)

18/04 ÂL
(2013)

18/04 ÂL
(2014)

N.? N2 N2 N1 N3 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N1 N1 N2 N2 N2

Ông Chú Ông Cô

BÙI VĂN
BỔN

BÙI VĂN
KIỂM

BÙI VĂN
NHUẬN

BÙI THỊ
PHƯƠNG

1939 1952 1924 1955

1972 1972 1978 6/5(1958)

N1 N1 N1 N1

7.11 7.10 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Cụ Cậu Cậu Ông Ông Cụ Cụ Cụ Cụ Ông Ông Bà Hiển khảo Hiển tỷ Ông Cụ Cụ

BÙI THỊ
THƯƠNG

BÙI THỊ
MẾN LÊ THỊ BI BÙI ĐÌNH

HƯNG
BÙI VĂN

MINH
BÙI TIẾN

ĐẠT BÙI VĂN TỰ MAI THỊ
THÂN BÙI VĂN TU BÙI VĂN

ĐIỂN ĐỖ THỊ MẬN BÙI VĂN
TRIỂN

BÙI VĂN
NGHI

TRẦN THỊ
TRINH

BÙI VĂN
ĐẮC

ĐỖ THỊ
XOA

BÙI VĂN
CẦM VŨ THỊ CẬN BÙI VĂN

TÂM Vô danh

1925 1963 1955 10/10/1940 1906 1902 1903 1933 1917 1921 1956 23/02/1935 12/02/1930

25/12(2013
88T)

07/05/1976
(09/04 Bính
Thìn - 14T)

09/05/1960
(14/04 Canh

Tý - 6T)

28/06/1988
(15/05 Mậu

Thìn)

19/09/1979
(28/07 Kỷ

Mùi)
1982 1941 05/08/1983 06/12/1983

85T

23/12/1995
 (02/11 Ất
Hợi - 65T)

16/04/1993
60T

01/05/2012
80T

30/04/2004
88T

28/12/2013
93T

03/02/2013
(23/12 AL)

14/10/2014
(21/09 ÂL)

10/09/2026
(10/08 ÂL)

N2 N2 N1 N1 N1 N1 N2 N1 N1 N3 N1 N1 Trống N1 N1 N2 N2 N1 N2 N2

8.1

10 8

9 7

4

11 9



HỌ BÙI TRÀNG DUỆ SO_DO_NGHIA_TRANG

Người vẽ & cập nhật: Bùi Quốc Thắng 3

SƠ
ĐỒ N .
T

Tổng: 118 Vô danh: 24 Nhánh 1: 41 Nhánh 2: 39 Nhánh 3: 13 Chưa rõ: 1

A B

THỦY TỔ
B Ù I  T H I Ê N  X U Â N

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh
Năm
mất
Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh

Năm
mất

Khác

Thứ
bậc

Họ tên

Năm
sinh
Năm
mất
Khác

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Thụy/
Hiệu

Bà

ĐÀO THỊ
VƯỢNG

1961

12/05/2024
(05/04 ÂL)

N2 Trống

9 9.1

Ông

BÙI VĂN
KHOA

1960

10/10/2024
 (8/9 Giáp
Thìn 65T)

Trống N1

10 10.1

Ông

BÙI MẠNH
TƯỜNG

1961

16/04/2025
(19/03 ÂL)

Trống N1

1

1

1


